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sắm

Phương 

thức 

thanh 

toán

Dự kiến thời 
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(1) (2) (3) (4)  (5) (6)           (7) (8) (9) (10)

1 Phòng Kinh tế và hạ tầng              29.690.000 

 - Máy vi tính để bàn (Bao gồm cả lưu điện) Bộ 1              14.690.000 HP AIO 22 df0131d i3 10100T

 - Máy vi tính xách tay Cái 1              15.000.000 Dell Inspiron 3505 R3 3250U/8Gb

2 Phòng Tư pháp              25.000.000 

 - Máy vi tính xách tay Cái 1              15.000.000 Intel Core i5-6200U

 - Máy in Cái 2              10.000.000 In 2 mặt, xuất xứ: Châu Á

3 Phòng Nội vụ              22.500.000 

 - Máy vi tính xách tay Cái 1              15.000.000 Dell

 - Máy in Cái 1                7.500.000 Canon LBP 3300

4 Phòng Lao động thương binh xã hội              46.000.000 

 - Máy vi tính để bàn (Bao gồm cả lưu điện) Bộ 2              30.000.000 

 - Máy in Cái 2              16.000.000 

5 Thanh tra huyện                6.500.000 

 - Máy in Cái 2                6.500.000 HP Neverstop 1000W

6 Trung tâm quản lý đất đai              75.000.000 

 - Máy vi tính để bàn (Bao gồm cả lưu điện) Bộ 4              60.000.000 Intel Core i5-6600, Ram 8GB

 - Máy vi tính xách tay Cái 1              15.000.000 HP, Intel Core i5-6200U

7 Phòng dân tộc              30.000.000 

 - Máy vi tính để bàn (Bao gồm cả lưu điện) Cái 1              15.000.000 

 - Máy vi tính xách tay Cái 1              15.000.000 Dell Inspirion 3501 i5 1135G7

13 Phòng Tài chính - Kế hoạch                5.495.000 

 - Máy in Cái 1                5.495.000 Máy in 2 mặt Brother

9 Phòng Nông nghiệp & PTNT              15.000.000 

 - Máy vi tính xách tay Cái 1              15.000.000 Dell Inspirion 3501 i5 1135G7

10 Huyện ủy              84.600.000 

 - Máy vi tính để bàn (Bao gồm cả lưu điện) Cái 2              30.000.000 
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BIỂU ĐĂNG KÝ MUA SẮM TÀI SẢN TẬP TRUNG NĂM 2022

(Kèm theo Văn bản số    254        /UBND-TCKH ngày 24/02/2022 của UBND huyện Tuần Giáo)
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sắm

Phương 

thức 

thanh 

toán

Dự kiến thời 
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 - Máy vi tính xách tay Cái 3              45.000.000 

 - Máy in Cái 2                9.600.000 

11 Khối Đoàn thể              74.400.000 

11.1 Ủy ban MTTQ              34.800.000 

 - Máy vi tính xách tay Cái 2              30.000.000 Sing PC M16i5972, xuất xứ: Việt Nam

 - Máy in Cái 1                4.800.000 HP M15W, xuất xứ: Việt Nam

11.2 Hội Nông dân              19.800.000 

 - Máy vi tính xách tay Cái 1              15.000.000 Sing PC M16i5972, xuất xứ: Việt Nam

 - Máy in Cái 1                4.800.000 HP M15W, xuất xứ: Việt Nam

11.3 Hội Phụ nữ              19.800.000 

 - Máy vi tính xách tay Cái 1              15.000.000 Sing PC M16i5972, xuất xứ: Việt Nam

 - Máy in Cái 1                4.800.000 HP M15W, xuất xứ: Việt Nam

12 Trung tâm GDNN-GDTX              80.225.000 

 - Máy vi tính để bàn (Bao gồm cả lưu điện) Bộ 4              59.784.000 

 - Máy vi tính xách tay Cái 1              14.946.000 

 - Máy in Cái 1                5.495.000 Máy in 2 mặt Brother

13 Trung tâm văn hóa-TT-TH              45.000.000 

 - Máy vi tính xách tay Cái 2              30.000.000 Dell Inspiron 3505 R3 3250U

 - Máy in Cái 3              15.000.000 In 2 mặt, Model: HL-B2000D

14 Phòng giáo dục và đào tạo            415.200.000 

 - Máy vi tính để bàn (Bao gồm cả lưu điện) Bộ 13            195.000.000 

 - Máy vi tính xách tay Cái 6              90.000.000 

 - Máy in Cái 18              70.200.000 Máy in Canon 2900

 - Máy photocoppy Cái 1              60.000.000 

15 Công an              59.000.000 

 - Máy vi tính để bàn (Bao gồm cả lưu điện) Bộ 2              30.000.000 

 - Máy vi tính xách tay Cái 1              15.000.000 

 - Máy in Cái 2              14.000.000 

16 UBND xã Pú Xi 68.000.000             

 - Máy tính xách tay Cái 2 30.000.000             Lenovo V14-IIL i5

 - Máy in Cái 2 8.000.000                Canon LBP 2900 
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 - Máy vi tính để bàn (bao gồm lưu điện) Bộ 2 30.000.000              SingPC i573.0AS171T0

17 UBND xã Chiềng Đông 22.000.000             

 - Máy vi tính để bàn (bao gồm lưu điện) Bộ 1 15.000.000             Chipset: H77 Express chipset

 - Máy in Cái 1 7.000.000               Tính năng: In laser đen trắng

18 UBND xã Chiềng Sinh 84.600.000             

 - Máy tính xách tay Cái 3 45.000.000             Lenovo V14-IIL i5

 - Máy vi tính để bàn (bao gồm lưu điện) Bộ 2 30.000.000             TO600. Thương hiệu: Thánh Gióng

 - Máy in Cái 2 9.600.000               Model: M15W, thương hiệu HP

19 UBND xã Nà Sáy 30.000.000             

 - Máy tính xách tay Cái 2 30.000.000             
Bộ vi xử lý: Intel CoreTM i5 (4 x 

1.6Ghz/6MB cache); Chipset: Intel

20 UBND xã Tênh Phông 39.000.000             

 - Máy tính xách tay Cái 1 15.000.000             DELL.Bộ vi xử lý: Intel CoreTM i5

 - Máy in Cái 2 20.000.000              Laser Canon LBP-6230DN

 - Máy in Cái 1 4.000.000               Canon 2900

21 UBND xã Ta Ma 85.000.000             

 - Máy tính xách tay Cái 1 15.000.000             DELL.Bộ vi xử lý: Intel CoreTM i5

 - Máy in Cái 1 10.000.000             Laser Canon LBP-6230DN

 - Máy photocoppy Cái 1 60.000.000             Konicaminolta Bizhub 287

22 UBND xã Rạng Đông 53.000.000             

 - Máy tính xách tay Cái 3 45.000.000              Lenovo V14-IIL i5  

 - Máy in Cái 2 8.000.000               Canon 2900

23 UBND xã Phình Sáng 64.018.000             

 - Máy vi tính để bàn (bao gồm lưu điện) Bộ 1 14.946.000              SingPC i573.0AS171T0 

 - Máy tính xách tay Cái 2 29.892.000             
Model: M16i5972.Thương hiệu: 

SingPC
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 - Máy in Cái 4 19.180.000             Model: M15W.Thương hiệu: HP

24 UBND xã Quài Cang 74.000.000             

 - Máy vi tính để bàn (bao gồm lưu điện) Bộ 2 30.000.000             Chipset: H77 Express chipset

 - Máy tính xách tay Cái 2 30.000.000             Bộ vi xử lý: Intel CoreTM i5

 - Máy in Cái 2 14.000.000             Tính năng: In laser đen trắng

25 UBND TTTG 79.000.000             

 - Máy in Cái 1 4.000.000               Canon 2900

 - Máy vi tính để bàn (bao gồm lưu điện) Bộ 2 30.000.000             Chipset: H77 Express chipset

 - Máy vi tính xách tay Cái 3 45.000.000             Bộ vi xử lý: Intel CoreTM i5

26 UBND xã Quài Nưa 24.600.000             

 - Máy in Cái 2 9.600.000               
Model: M15W, Độ phân giải ( 

B&W): 600x600 dpi

 - Máy vi tính để bàn (bao gồm lưu điện) Bộ 1 15.000.000             
Bộ máy tính để bàn TO600. 

Thương hiệu: Thánh Gióng

27 UBND xã Nà Tòng 45.000.000             

 - Máy vi tính xách tay Cái 3 45.000.000              Lenovo V14-IIL i5 

28 UBND xã Mường Mùn 45.000.000             

 - Máy vi tính để bàn (bao gồm lưu điện) Bộ 1 15.000.000             
Bộ máy tính để bàn TO600. 

Thương hiệu: Thánh Gióng

 - Máy vi tính xách tay Cái 2 30.000.000              Lenovo V14-IIL i5

29 UBND xã Mùn Chung 38.000.000             

 - Máy in Cái 2 8.000.000               Canon 2900

 - Máy tính xách tay Cái 2 30.000.000             Lenovo ThinkBook

30 UBND xã Mường Thín 20.500.000             

 - Máy vi tính xách tay Cái 1 15.000.000              Lenovo V14-IIL i5

 - Máy in Cái 1 5.500.000                Brother.Model: HL – B2000D

31 UBND xã Mường Khong 7 104.000.000           
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vốn 

mua 

sắm
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 - Máy vi tính để bàn (bao gồm lưu điện) Bộ 2 30.000.000             TO600. Thương hiệu: Thánh Gióng

 - Máy vi tính xách tay Cái 4 60.000.000             
 DELL.Bộ vi xử lý: Intel CoreTM 

i5

 - Máy in Cái 2 14.000.000              Laser Canon LBP-6230DN

32 UBND xã Quài Tở 55.000.000             

 - Máy tính xách tay Cái 1 15.000.000             Sing PC. Model: m16i5972

 - Máy in Cái 2 10.000.000             
HP MFP 1000w. Hãng HP. Model: 

1000w

 - Máy vi tính để bàn (bao gồm lưu điện) Bộ 2 30.000.000             Sing PC. Model: i573,0A1802S0

Tổng cộng 1.944.328.000        
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